
UBND HUYỆN YÊN KHÁNH 

TRƯỜNG TH KHÁNH TRUNG B 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  04/QĐ-THKT Yên Khánh, ngày 18  tháng  03  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục, dự toán chi tiết gói thầu: Mua sắm  tài sản, trang thiết 

bị dạy học  năm 2025 cho trường Tiểu học Khánh  Trung B 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH TRUNG B 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ban hành ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải 

thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 652/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2022 của Giám đốc sở 

Giáo dục & Đào tạo tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2025 của 

UBND huyện Yên Khánh về việc phân bổ, giao dự toán chi năm 2025 cho các 

đơn vị mua sắm tài sản, trang thiết bị giáo dục 

Căn cứ tờ trình số 07/TT-THKT ngày 18/03/2025 của bộ phận cơ sở vật 

chất Trường Tiểu học Khánh Trung B về việc đề nghị phê duyệt danh mục, dự 

toán gói thầu “Mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học  năm 2024 cho trường Tiểu 

học  Khánh Trung B”. 

Căn cứ vào 3 báo giá của:  

            1. Công ty TNHH  đầu tư Thương Mại và Kỹ thuật Anh Minh; Địa chỉ: Số 4, 

ngách 15, ngõ 97, đường Đình Thôn, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm , 

thành phố Hà Nội ,Việt Nam 

2. Công ty Cổ phẩn tư vấn SXTM An Thịnh Phát; Địa chỉ: 40D5 Khu 

giãn dân Yên Phúc, Phúc La , Hà Đông Hà nội, Việt Nam. 

3. Công ty cổ phần TMDV Hoàng Phúc: Số 111 Thanh Nhàn, phường 

Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán chi tiết gói thầu: thầu “dự toán gói 

thầu “Mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học năm 2025 cho trường Tiểu học  

Khánh Trung B”. gồm những nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: “Mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học năm 2025 cho trường 

Tiểu học  Khánh Trung B”. 

2. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Khánh Trung B 

3. Đơn vị thực hiện: Trường Tiểu học Khánh Trung B 



4. Giá trị dự toán được phê duyệt: 139.500.000 đồng ( Một trăm ba mươi  

chín triệu năm trăm ngàn đồng ).  

5. Danh mục thiết bị được phê duyệt: Kèm theo biểu chi tiết đính kèm. 

6. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách nhà nước  

7. Thời gian thực hiện: Quý I - II năm 2025 

Điều 2. Giao bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tham mưu, quản lý, 

thực hiện gói thầu theo đúng Pháp Luật và các quy định hiện hành. Cán bộ văn 

phòng, giáo viên, bộ phận kế toán Trường Tiểu học Khánh Trung B căn cứ 

quyết định thi hành./. 

  

Nơi nhận:                    

- Như điều 2;  

.- Lưu VP. 

                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

          
 

 



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HOÁ 

Mua sắm tài sản, trang thiết bị dạy học năm 2025 cho trường Tiểu học 

 Khánh  Trung B 
      (Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-THKT ngày 18/03/2025 của Trường TH Khánh Trung A) 

 
STT Tên thiết bị Mô tả chi tiết thiết bị dạy học Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

Số 

lượn

g 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 
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Màn hình 

hiển thị 

(85 inch) 

Model/nhãn hiệu: FC-85LED / EI-

Board 

Bảo hành: 24 tháng. 

Thông số màn hình hiển thị: 

Kích thước màn hình: 85 inch 

Đèn nền: D-LED 

Độ phân giải: 4K UHD (3840*2160) 

Độ sáng: 450cd/m2 

Độ tương phản: 5000:1 

Tần số quét: 60Hz 

Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V) 

Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu (10bit) 

Tuổi thọ: 65.000 giờ 

Thông số cảm ứng – tương tác: 

Độ phân giải cảm ứng: 32768 x 32768 

pixel, Công nghệ cảm ứng: Hồng 

ngoại (IR) 

Bề mặt tương tác được bảo vệ: Kính 

cường lực chống cháy nổ, độ dày 

3.2mm. 

Tốc độ phản hồi: ≤4ms 

Số lượng điểm chạm: 50 điểm chạm 

trên Window, 20 điểm chạm trên 

android 

Độ chính xác của cảm ứng: ≤ 1mm 

Công cụ tương tác: Bằng tay hoặc bút 

Tuổi thọ cảm ứng: Không giới hạn số 

lần tương tác cùng một vị trí. 

Loa tích hợp: 20W x2/8Ω 

Hệ thống android tích hợp: 

Hệ điều hành: Android 13.0 

CPU: Quad-core A55 1.9GHz 

GPU: Mali G52 MP2 

RAM: 8GB DDR4 

Bộ nhớ ROM: 128 GB 

Thông số kết nối:  

Wifi băng tần kép: 2.4/5GHz 

Bluetooth: 5.0 

Cổng vào: HDMI, LAN(RJ45), AV in 

(mini), USB 3.0, USB 2.0, RS232, 

Touch USB, OPS Slot 

Cổng ra: SPDIF, earphone, AV Out 

Cổng tùy chọn: Type-C, DP, HDMI, 

RJ45 Out 

Nút ấn phía trước: Bật và tắt nguồn, 

đầu vào, âm lượng +/-, trang chủ, PC, 

chế độ tiết kiệm điện 

Thông số khác: 

Nguồn điện: AC 100-240 V, 50/60 Hz; 

Công suất tiêu thụ (không bao gồm 

OPS): ≤300W, chế độ chờ <0.5W  

Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~ 40℃ 

Nhiệt độ bảo quản: -10℃ ~ 60℃ 

Độ ẩm làm việc: 20% ~ 90% 
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75.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75.000.000 



Đóng gói: 1x Dây nguồn, 1x Điều 

khiển từ xa, 1x Bút cảm ứng, 1x Giấy 

bảo hành, 1x Giá gắn tường  
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Màn hình 

hiển thị 

(65inch) 

Model/nhãn hiệu: FC-65LED / EI-

Board 

Bảo hành: 24 tháng. 

Thông số màn hình hiển thị: 

Kích thước màn hình: 65 inch 

Đèn nền: D-LED 

Độ phân giải: 4K UHD (3840*2160) 

Độ sáng: 450cd/m2 

Độ tương phản: 5000:1 

Tần số quét: 60Hz 

Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V) 

Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu (10bit) 

Tuổi thọ: 65.000 giờ 

Thông số cảm ứng – tương tác: 

Độ phân giải cảm ứng: 32768 x 32768 

pixel, Công nghệ cảm ứng: Hồng 

ngoại (IR) 

Bề mặt tương tác được bảo vệ: Kính 

cường lực chống cháy nổ, độ dày 

3.2mm. 

Tốc độ phản hồi: ≤4ms 

Số lượng điểm chạm: 50 điểm chạm 

trên Window, 20 điểm chạm trên 

android 

Độ chính xác của cảm ứng: ≤ 1mm 

Công cụ tương tác: Bằng tay hoặc bút 

Tuổi thọ cảm ứng: Không giới hạn số 

lần tương tác cùng một vị trí. 

Loa tích hợp: 20W x2/8Ω 

Hệ thống android tích hợp: 

Hệ điều hành: Android 13.0 

CPU: Quad-core A55 1.9GHz 

GPU: Mali G52 MP2 

RAM: 8GB DDR4 

Bộ nhớ ROM: 128 GB 

Thông số kết nối:  

Wifi băng tần kép: 2.4/5GHz 

Bluetooth: 5.0 

Cổng vào: HDMI, LAN(RJ45), AV in 

(mini), USB 3.0, USB 2.0, RS232, 

Touch USB, OPS Slot 

Cổng ra: SPDIF, earphone, AV Out 

Cổng tùy chọn: Type-C, DP, HDMI, 

RJ45 Out 

Nút ấn phía trước: Bật và tắt nguồn, 

đầu vào, âm lượng +/-, trang chủ, PC, 

chế độ tiết kiệm điện 

Thông số khác: 

Nguồn điện: AC 100-240 V, 50/60 Hz; 

Công suất tiêu thụ (không bao gồm 

OPS): ≤300W, chế độ chờ <0.5W  

Nhiệt độ làm việc: 0℃ ~ 40℃ 

Nhiệt độ bảo quản: -10℃ ~ 60℃ 

Độ ẩm làm việc: 20% ~ 90% 

Đóng gói: 1x Dây nguồn, 1x Điều 

khiển từ xa, 1x Bút cảm ứng, 1x Giấy 

bảo hành, 1x Giá gắn tường  
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39.500.000 
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Công suất tối đa: 3600W  

Sử dụng nguồn điện: AC 

220V/50Hz (Cắm điện trực tiếp) 

Bộ dàn gồm: Main Class H + Vang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thiết bị âm 

thanh đa 

năng di 

động 

cơ tích hợp Bluetooth + Wireless 

Loa Bass: 2 loa  

Loa Treble: 2 loa  

Kích thước loa Bass: 40 cm x 2  

Loa Treble: Treble họng còi x 2  

Kết nối tín hiệu 

Bluetooth: Bluetooth 5.0  

Kết nối Micro không dây: Mic hoạt 

động trên Bank tần UHF, điều 

chỉnh được tần số 

Kết nối USB: Cổng USB 2.0 

 

 

Cái 

 

 

1 

 

 

25.000.000 

 

 

25.000.000 

 Tổng cộng      139.500.000 

 

 

 

 

 




